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Viện Sử học

Hoàng Hối Khanh, người xã Bái Trại, huyện Yên Định (hay An Định), tỉnh Thanh Hoá, nay là thôn Bái Trại, xã Định Tăng, huyện Thiệu Yên, tỉnh Thanh Hóa. Hoàng Hối Khanh thi đỗ Thái học sinh1 năm Giáp Tý, niên hiệu Xương Phù thứ 8 (1384) đời Trần Phế Đế. “Mùa Xuân, tháng 2, Thượng hoàng thi Thái học sinh ở chùa Vạn Phúc núi Tiên Du, cho bọn Đoàn Xuân Lôi, Hoàng Hối Khanh 30 người đỗ”2. Về năm sinh của ông, chỉ có sách “Lịch đại đăng khoa” ghi ông đỗ năm 23 tuổi3. Nếu theo “Lịch đại đăng khoa” mà suy ra thì có thể ông sinh năm 1362 (tính theo âm lịch) và mất năm 1407. Ông làm quan phục vụ cho hai triều Trần - Hồ. 

Sau khi đỗ tiến sĩ, ông được triều đình điều vào vùng huyện Nha Nghi (tức huyện Lệ Thủy ngày nay). Huyện Lệ Thủy, thời Lý thuộc châu Địa Lý (hay Lâm Bình). Thời Trần “huyện Lệ Thủy đặt làm huyện Nha Nghi. Hiện huyện Lệ Thủy ở về miền Đông Nam tỉnh Quảng Bình”4. Thời Lê, đổi huyện Nha Nghi thành Lệ Thủy, thời Nguyễn giữ nguyên tên gọi đó và tồn tại đến nay. 

Có thể khẳng định, vai trò và những đóng góp của Hoàng Hối Khanh đối với Quảng Bình trên hết là việc mở đất, di dân, giữ vững an ninh, quốc phòng của miền biên viễn phía Nam đất nước Đại Việt thời Trần.

Vùng đất Nha Nghi - Lệ Thủy lúc bấy giờ còn hoang vắng, lại luôn phải đối phó với các cuộc tấn công của quân Chiêm Thành. Vì vậy, triều đình thường cử những người tài giỏi trấn giữ những vùng đất trọng yếu của đất nước. Hoàng Hối Khanh là một trong số đó. Khi vào tới vùng đất biên viễn xa xôi hẻo lánh này, ông đã thăm dò và nhận ra rằng vùng đất ở ngã ba sông Bình Giang và Ngô Giang này (vùng xã Phong Thủy, huyện Lệ Thủy), nơi địa thế có sông núi, có đất đai phì nhiêu, có biển Đông (hiện nay ở phía Đông huyện Lệ Thuỷ với bờ biển dài 30km) lại có thành Ninh Viễn  (còn gọi là thành Nhà Ngo hay thành Chàm), vốn là thành của Chiêm Thành xây dựng trước đây. Một tòa thành mà “sông Bình Giang đi qua phía trước, sông Ngô Giang án ngữ phía sau. Đến phía Tây Bắc thì hợp làm một. Thành ấy ba mặt giáp sông, một mặt giáp núi chính là bậc vương công đặt thành ở chỗ hiểm...”5. Hoàng Hối Khanh đã dùng thành này vừa làm lỵ sở vừa làm căn cứ quân sự. Sau đó, ông trở ra Thanh Hóa, Nghệ An chiêu tập dân của 12 dòng họ cùng vào khai hoang lập ấp. 12 dòng họ gồm họ Hoàng, Phạm, Trần, Lê, Thân, Khổng, Đào, Phan, Diệp, Bạch, Nguyễn, Võ6. Những người này cùng với dân sở tại, gồm tù binh Chiêm Thành và người Việt được đưa vào từ thời Lý Thánh Tông, sau khi tiếp quản vùng đất này. Họ hợp thành lực lượng lao động sản xuất chính để khai khẩn đất hoang, lập điền trang.

Thời Trần, vào cuối thế kỉ XIV, thời kỳ kinh tế nước nhà gặp nhiều khó khăn, quốc khố có lúc trống rỗng. Thêm vào đó là nạn Chiêm Thành từ biên giới phía Nam tấn công liên tục vào đất nước Đại Việt. Nếu chỉ tính từ năm 1361 đến 1391 thì đã có tới 15 lần Chiêm Thành tổ chức tấn công Đại Việt. Trong đó có ba lần chúng tiến thẳng vào kinh thành Thăng Long và một lần tiến đến Quảng Oai, uy hiếp Thăng Long. Chỉ đến khi Thượng tướng Trần Khát Chân giết chết Chế Bồng Nga trên sông Hải Triều (tức sông Luộc) năm 1390, sau đó quân Chiêm Thành không dám tấn công Đại Việt nữa. Hoàng Hối Khanh với trọng trách không chỉ lo phát triển kinh tế mà còn làm sao để tạo nên một lực lượng quân đội mạnh phòng khi có chiến tranh. Ông đã phân chia số người này ra làm ở nhiều khu vực xung quanh thành Ninh Viễn để khai khẩn. Theo gia phả một số dòng họ ở làng Thượng Phong (xã Phong Thủy) thì diện tích khai khẩn được là 500 mẫu7 ở cánh đồng Thượng Phong ngày nay.

Cùng với quá trình khai hoang là quá trình lập làng. Chỗ đất tốt cao ráo được chọn để ở. Làng mới lập gọi là Kẻ. Ví dụ:

Kẻ Tiểu là làng Thượng Phong, xã Phong Thủy.

Kẻ Đợi là làng Đại Phong, xã Phong Thủy.

Kẻ Tuy, thuộc xã Lộc Thủy.

Kẻ Thá, thuộc xã Lộc Thủy.

Kẻ Chền, thuộc xã Xuân Thủy.

Kẻ Soi là làng Xuân Hồi, xã Liên Thủy.

Kẻ Chầu là làng Quảng Cư.

Kẻ Tréo (chợ Tréo) là Cổ Liễu thuộc xã Liên Thủy, nay là trung tâm thương mại của thị trấn Kiến Giang.

Đến thời Lê, Kẻ Tiểu, Kẻ Đợi đổi thành Tiểu Phúc Lộc và Đại Phúc Lộc. Trong “Ô châu cận lục”, Dương Văn An còn chép rõ tên hai làng này. Kẻ Tiểu - Tiểu Phúc Lộc - Thượng Phong là một làng của xã Phong Thủy, trong quá trình khảo sát8, chúng tôi thấy ở làng này trước đây là nơi tập trung 12 nhà thờ9 của 12 dòng họ vào từ khi Hoàng Hối Khanh chiêu tập và có lẽ Kẻ Đợi cùng Kẻ Tiểu là trung tâm khai khẩn đầu tiên. Tất cả những người này lúc đầu chủ yếu đều làm nông nghiệp. Dần dần, do yêu cầu của cuộc sống cộng với điều kiện thiên nhiên, nguyên liệu sẵn có ở địa phương một số làng nghề ra đời như làng chài (đánh cá), làng thủ công (dệt chiếu, vải vóc), làng làm gốm (sản xuất nồi niêu, gạch ngói), làng rèn (rèn công cụ lao động, vũ khí thô sơ). Những làng này không phải được ra đời từ các dòng họ mà dường như nó được trộn lẫn giữa cư dân của các dòng họ. Làng chài được tập hợp các trai tráng khỏe mạnh, bởi đánh cá là nghề cần sức khoẻ. Đàn bà, con gái thì không thể ra khơi đánh cá.

Trong điền trang của Hoàng Hối Khanh, nghề làm ngoài trời và nghề làm trong nhà được phân biệt bằng các Kẻ và Nhà. Nghề làm ngoài trời gọi là các Kẻ như Kẻ Tiểu, Kẻ Đợi, Kẻ Tuy, Kẻ Thá, Kẻ Soi, Kẻ Tréo... Nghề làm trong nhà được gọi là các Nhà như Nhà Phan, Nhà Vàng, Nhà Mòi, Nhà Ngo... Những Kẻ và Nhà này không rõ ra đời từ khi nào nhưng hiện nay vẫn được dân địa phương quen dùng10. Đời sống trong các làng này, phong lưu hơn cả vẫn là làng làm nông. Ở Lệ Thủy, dân địa phương còn lưu truyền câu ca dao:

Văn minh là đất Thượng Phong

Lác tra Phú Thọ, lông công Xuân Hồi.
“Văn minh” là từ chỉ những làng giàu có, nhiều ruộng, nhiều thóc như làng Thượng Phong (Kẻ Đợi, Kẻ Tiểu thời Trần). Lác tra là thứ cói để dệt chiếu của làng Phú Thọ (Nhà Mòi ngày xưa). Lông công11 là thứ nhạc cụ đơn sơ dùng để gõ khi đánh bắt cá của làng Xuân Hồi (Kẻ Soi). Ẩn đằng sau câu ca đó là thực chất của các làng nghề. Làng Thượng Phong làm nông nghiệp, làng Phú Thọ dệt chiếu, làng Xuân Hồi đánh cá. Trong tất cả các nghề thì nghề nông được chú trọng hơn cả. Hoàng Hối Khanh khuyến khích dân khai hoang lấy đất cấy lúa. Bởi làm nông nghiệp không chỉ lấy thóc lúa nuôi dân mà còn tích trữ đề phòng khi có thiên tai, địch họa. Nó cũng thể hiện chính sách chung: “trọng nông” của các triều đại phong kiến Việt Nam. Vấn đề khẩn hoang ở Lệ Thủy không chỉ dừng lại ở thời cuối Trần, Hồ mà sau đó đến thời Lê sơ, công cuộc khẩn hoang ở Lệ Thủy vẫn được tiếp tục. Ba ông: Thái bảo Thanh Quận công (không rõ tên), Cai tri phó tướng Võ Khê hầu (không rõ tên), Tri phủ họ Trần (không rõ tên), được triều đình nhà Lê giao cho trị nhậm vùng Lệ Thủy, thực hiện sứ mệnh ổn định vùng biên giới và tiếp tục điều hành dân khai khẩn ruộng hoang, theo chính sách chung của triều đình Lê sơ là đẩy mạnh công cuộc khẩn hoang trên quy mô cả nước. Ông Thái bảo Thanh Quận công đưa dân đến vùng hoang dã, cách Thượng Phong khoảng 10km về phía Nam, khẩn được vùng đất khoảng 30 mẫu12. Đất đó ngày nay là cánh đồng Hác Lấp (còn gọi là Bổn Cừ). Ông Cai tri phó tướng Võ Khê hầu đưa dân đến vùng núi An Mã (còn gọi là Mã Yên) biến núi rừng rậm rạp thành đất ruộng, được khoảng 90 mẫu13 (nay là vùng Ba Canh) cách Thượng Phong khoảng 18km về phía Tây. Hai vùng đất Bổn Cừ và Ba Canh đã có lần từng là nơi vua Lê Thánh Tông và Thái Bảo Thanh Quận công đóng quân trong cuộc chinh chiến với quân Chiêm Thành. Vùng Ba Canh đồi núi rậm rạp, dân đến khai phá lập ra phường mới lấy tên là phường Tiểu. Có lẽ là dân Kẻ Tiểu lên đó khai hoang lập ra phường mới, mà vẫn lấy tên của làng gốc “Kẻ Tiểu”. Ông Tri phủ họ Trần, sách “Ô châu cận lục” chép “ Ông người Phúc Lộc, huyện Lệ Thủy, giữ chức Tri binh dân sự phủ Tân Bình. Đền thờ ông ở xã Tiểu Phúc Lộc...”14. Ông Tri phủ họ Trần cùng hợp tác với hai ông Thanh Quận công và Võ Khê hầu trong việc điều dân khai khẩn. Ba ông đã có công tổ chức khẩn hoang, mở rộng diện tích canh tác cho dân làng (được 120 mẫu). Nên hiện nay cả ba ông đều được dân gọi là ba ông hậu khai khẩn, cùng với ông tiền khai khẩn - Hoàng Quận công - Hoàng Hối Khanh đều được dân làng thờ làm “thần nhân” của làng. Ở Phong Thủy (huyện Lệ Thủy) dân làng thường nói thần làng ta là vị tiền khai khẩn và hậu khai khẩn, chứ không phải tiền khai khẩn, hậu khai canh là có nguyên do như thế.

Một quá trình khẩn hoang liên tục từ cuối thời Trần và được triều Lê sơ tiếp nối ở đất Lệ Thuỷ, một lần nữa thể hiện chính sách chú trọng phát triển kinh tế nông nghiệp của các vị vua Trần và Lê sơ, là cơ sở tăng cường tiềm lực về quân sự, chính trị của vùng đất miền biên giới phía Nam của đất nước Đại Việt được kế thừa từ thời Lý (năm 1069).

Điền trang của Hoàng Hối Khanh với diện tích khai khẩn được 500 mẫu, một điền trang rộng lớn có một trung tâm chỉ huy - thành Ninh Viễn (vị trí của thành hiện nay nằm trên địa bàn của hai làng Uẩn Áo và Quy Hậu). Trong thành ngoài thị, cách thành khoảng 2km là chợ Tréo (Kẻ Tréo). Ba mặt xung quanh thành (trừ mặt thành dựa vào núi) là các Kẻ và Nhà. 

Kẻ làm nông nghiệp chiếm đa số. Kẻ đánh cá hay làng chài gọi là Kẻ Soi (làng Xuân Hồi nay). Một số Nhà làm nghề (làng nghề) như nhà Phan (Phan Xá nay) làm nghề rèn, rèn đúc vũ khí thô sơ và một số công cụ khác như gươm, giáo, dao, rựa... Nhà Vàng (Hoàng Giang nay) chuyên sản xuất công cụ lao động như lưỡi cày, cuốc, liềm hái, đục, chàng... Nhà Mòi (Xuân Lai nay) chuyên làm nghề dệt và trồng dâu chăn tằm. Nhà Ngo (làng Uẩn Áo nay) chuyên sản xuất đồ gốm như nồi, niêu, ấm đất... phục vụ cuộc sống cho nhân dân trong điền trang. Làng Thổ Ngõa chuyên sản xuất gạch ngói phục vụ xây dựng nhà cửa. Tư liệu khảo cổ học cho biết, trong lớp đất đá mặt cắt của một đoạn tường thành Ninh Viễn, đã tìm thấy một ít hiện vật đá men nâu thời Trần, gốm hoa lam thời Lê, nhiều hơn cả vẫn là gạch Chàm và đồ sành thế kỉ XVIII15. Chính sách “ngụ binh ư nông” thời Lý - Trần, được thực hiện rộng rãi trên toàn đất nước. Ở đây cũng vậy, khi đất nước có chiến tranh thì những người dân cầm cày, cuốc sẽ là những người cầm vũ khí “động vi binh, tĩnh vi dân”.

Sau khi ổn định tình hình ở Lệ Thủy, Quảng Bình, Hoàng Hối Khánh tiếp tục được triều đình điều vào trấn trị vùng biên viễn phía Nam - châu Hóa15. Lúc bấy giờ, triều chính nhà Trần đều do Hồ Quý Ly điều khiển. Sau khi Trang Định Vương Ngạc - người mà vua Thuận Tông định lập làm vua bị Hồ Quý Ly ngầm sai người giết đi16 thì ở nơi xa xôi ấy, những đại thần trở nên bất đồng. Người ủng hộ nhà vua (Phan Mãnh, Chu Bỉnh Khuê), người ủng hộ Hồ Quý Ly (Đặng Tất, Hoàng Hối Khanh). Để trả ơn cho những thông tin cung cấp từ Đặng Tất và Hoàng Hối Khánh về phái thân vua, Hồ Quý Ly sau khi giết Phan Mãnh và Chu Bỉnh Khuê đã bổ nhiệm Hoàng Hối Khanh giữ chức Chính hình viện đại phu (tháng 8-1391)17. Ba năm sau (tháng 8/1394), triều đình lại thuyên chuyển ông ra Bắc, giữ chức cao nhất của một lộ18 - An phủ sứ lộ Tam Đái19. 

Năm 1395, nhà Minh lấy cớ cần người đánh dẹp người Man ở biên giới phía Nam, giáp với Đại Việt đã yêu cầu Đại Việt cấp cho 5 vạn quân, 50 con voi, 50 vạn hộc thóc20 nhằm bắt người nước ta, thực hiện mưu đồ xâm lược Đại Việt. Biết được âm mưu đó, Đại Việt chỉ cấp cho một ít lương thực mà không cấp binh và voi. Trước tình hình cuộc kháng chiến chống Minh đang tới gần, để chuẩn bị lương thực cho cuộc chiến, Hoàng Hối Khanh được cử giữ chức Phát vận ty vào tháng 12 năm 1395. Sau đó lại được lãnh chức Đồng tri khu mật sứ (chưa rõ năm nào).

Dưới triều Hồ, Hoàng Hối Khanh là đại thần thân tín của Hồ Quý Ly. Ông đã hiến nhiều kế sách giúp Hồ Quý Ly và triều Hồ trong việc quân cơ và chính sự. Nhà Hồ ao ước rằng, làm thế nào để có được 100 vạn quân để chống quân Minh, Đồng tri khu mật sứ Hoàng Hối Khanh hiến kế rằng, thống kê nhân khẩu từ 2 tuổi trở lên, không kể những người xiêu tán, chỉ lấy số hiện tại làm thực số. Rồi thông báo cho các địa phương hễ có người Kinh trú ngụ thì cho về quê quán. Khi sổ làm xong, chỉ tính những người từ 15 đến 60 tuổi thì đã tăng hơn trước nhiều lần. Từ đấy tuyển quân lính được thêm nhiều hơn21. 

Tuy nhiên, công danh sự nghiệp của Hoàng Hối Khanh nếu như không có việc cắt đất quá nhiều để trả lại nhà Minh thì có thể nói là khá vẻ vang. Năm ấy (1405), nước Minh sai sứ sang đòi trả lại đất châu Lộc ở Lạng Sơn. Hồ Quý Ly sai Hoàng Hối Khanh làm Cát địa sứ (sứ giả phụ trách việc cắt đất). Hoàng Hối Khanh đã lấy 59 thôn ở Cổ Lâu trả lại cho nhà Minh. Sự việc này, ông đã bị Hồ Quý Ly trách mắng rất nặng22. Từ biên giới phía Bắc trở về, Hoàng Hối Khanh – Thái thú Đông lộ23 được Hồ Hán Thương giao phụ trách đắp thành Đa Bang24 để chuẩn bị chống giặc Minh. 

Tháng 4 năm 1406, Hoàng Hối Khanh được Hồ Hán Thương cử đi cai quản châu Thăng Hoa25, giữ trọng chức: Hành khiển tả ty thị lang kiêm lĩnh Thái thú Thăng Hoa tiết chế Tân Ninh26. Trước khi đến đó thực thi nhiệm vụ, ông chọn những cộng sự tin cậy là thổ quan Đại tri châu Đặng Tất và Phạm Thế Căng. Nhưng đến tháng 11 năm 1407, sau khi cha con Hồ Quý Ly bị quân Minh bắt27, nhà Hồ phong cho Chế Ma Nô Đà Nan28 vốn là Cổ Lũy Thượng hầu29 làm Thăng Hoa quận vương. Lúc này, Chiêm Thành đem quân sang lấy lại đất cũ - Thuận Hóa, di dân người Việt không đủ sức chống cự, bỏ chạy. Hoàng Hối Khanh cũng chạy về châu Hóa. Thăng Hoa chỉ còn lại một mình Chế Ma Nô Đà Nan nên không đủ sức chống lại quân Chiêm Thành đã thất bại và bị người Chiêm giết chết. Chiêm Thành nhân đó tấn công châu Hóa. Ngày 19 tháng 5 năm 1407, quân Minh từ cửa biển Kỳ La30 tiến vào phía Nam nhằm chiêu dụ những quan chức nhà Hồ như Hoàng Hối Khanh, Đặng Tất và dân Chiêm Thành. Nhưng ở châu Hóa, Nguyễn Rỗ31 do mâu thuẫn với Hoàng Hối Khanh và Đặng Tất dẫn đến hai bên đánh lẫn nhau. Nguyễn Rỗ đem quân theo về Chiêm Thành. Cùng lúc đó, quan quân nhà Minh đã tiến vào châu Hóa32. Hoàng Hối Khanh không chịu hợp tác với nhà Minh đã cùng thân thuộc lên thuyền chạy ra biển. Đến cửa biển Đơn Hay (cửa Hội, Nghệ An), Hoàng Hối Khanh tự vẫn. Trương Phụ bêu đầu ông ở chợ Đông Đô nhằm răn đe những ai kháng Minh. Đó là ngày 3 tháng 7 năm 140733. Lúc đó ông 46 tuổi.

Hiện nay, mộ của ông ở gần núi An Mã (còn gọi là Mã Yên), xã Trường Thuỷ, nhân dân quen gọi là mộ Hoàng Quận công. Miếu thờ ông ở thôn Hà Thanh, gọi là miếu Tiến sĩ34.

Thay lời kết

Hoàng Hối Khanh xuất thân là một trí thức nho học, học vị Tiến sĩ (thời Trần gọi là Thái học sinh). Làm quan dưới hai triều Trần, Hồ và được các vua Trần, Hồ trọng dụng, giao nhiều trọng chức: Chính hình Viện đại phu; An phủ sứ; Phát vận ty; Đồng tri khu mật sứ; Cát địa sứ; Thái thú đông lộ; Hành khiển tả ty thị lang kiêm lĩnh Thái thú Thăng Hoa tiết chế Tân Ninh. Sự nghiệp và cuộc đời của ông kinh qua nhiều lĩnh vực: chính trị, kinh tế, quân sự. Ông đi từ Nam ra Bắc. Những đóng góp nổi trội của ông ở phía Nam phải kể đến quãng thời gian làm quan ở Quảng Bình. Mảnh đất ẩn chứa dấu tích về công cuộc khai hoang, lập ấp của Hoàng Hối Khanh chính là làng Thượng Phong, xã Phong Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình. Ngày nay, cuộc sống của nhân dân trên mảnh đất Thượng Phong, hẳn không quên công lao đóng góp của Tiến sĩ Hoàng Hối Khanh - ông “tiền khai khẩn” - Thần Nhân của làng đã có công giúp nước, giúp dân. 
1 Thái học sinh: như Tiến sĩ đời sau.


2 Đại Việt sử ký toàn thư (ĐVSKTT), Tập 2, Sđd, tr.196.


3 Dẫn theo: “Các nhà khoa bảng Việt Nam 1075-1919”, Nxb Văn học, 1993, tr.59. 


4 Đào Duy Anh, Đất nước Việt Nam qua các đời, Nxb Thuận Hóa, 1994, tr.158.


5 Dương Văn An, Ô châu cận lục, Nxb Khoa học Xã hội, Hà Nội, 1977, tr.73.


6 Mùa hè năm 1996, chúng tôi đã đi điền dã ở Lệ Thuỷ. Dựa vào tư liệu địa phương và tư liệu truyền khẩu do các cụ già địa phương cung cấp, kết hợp với tài liệu thư tịch cổ, chúng tôi đã phát hiện được một điền trang gắn liền với tên tuổi của vị tiến sĩ cuối thời Trần - Hoàng Hối Khanh. Hiện nay, mộ của ông ở gần núi An Mã (còn gọi là Mã Yên), xã Trường Thủy, nhân dân quen gọi là mộ Hoàng quận công. Miếu thờ ông ở thôn Hà Thanh, gọi là miếu Tiến sĩ. Trong “Văn tế” của làng Thượng Phong, xã Phong Thủy, cúng nhân ngày giỗ của Hoàng Hối Khanh tại nhà thờ họ Hoàng, đã ghi: “...Quan viên thập nhị tôn phái khai khẩn hàm lai thụ hưởng...”. Tư liệu do cụ Trần Trọng Bân, 75 tuổi (năm 1996), người làng Thượng Phong, nguyên giáo viên cấp II, cung cấp cho chúng tôi. 


7 Con số này theo chúng tôi đoán, có lẽ chỉ là đất canh tác, không kể đất dùng để ở.


8 Năm 1996, chúng tôi đã đi điền dã tại điền trang của Hoàng Hối Khanh ở Lệ Thủy, Quảng Bình.


9 Hiện nay, 12 nhà thờ đều không còn. Nhà thờ họ Hoàng là lớn nhất, nền nhà thờ nay làm kho bạc của thị trấn Kiến Giang.


10 Ví dụ: ông bố có thể sai con: “mi đi nhà Phan rèn cho tau con rựa” (nghĩa là, mày đến lò rèn rèn cho tao con dao). Hoặc các cụ thường nói: Ông A là dân Kẻ Tiểu, ông B là dân Kẻ Tréo và...


11 Lông công không phải là tên gọi của nhạc cụ đó, khi gõ nó có tiếng kêu loong ca loong coong, nên dân gọi là lông công.


12 Xem: “Thượng Phong truyền thống và cách mạng”, Sơ thảo, Tập 1. Đảng uỷ, Ban quản lý HTX Thượng Phong. 1995, tr.23.


13 Xem: “Thượng Phong truyền thống và cách mạng”, Tài liệu đã dẫn, tr.23.


14 Dương Văn An, Ô châu cận lục, Nxb Khoa học Xã hội, Hà Nội, 1977, tr.100.


15 Tài liệu điền dã của Nguyễn Tiến Đông (Viện Khảo cổ học) và Nguyễn Mạnh Hậu (Bảo tàng Quảng Bình), những hiện vật gốm này hiện lưu giữ tại Bảo tàng Quảng Bình.


15 Tên cũ là châu Lý. Năm 1307, nhà Trần đổi hai châu Ô, Lý thành hai châu Thuận và Hóa. Hai châu Ô, Lý là lễ vật dẫn cưới công chúa Huyền Trân của vua Chiêm Thành - Chế Mân. Khâm định Việt sử thông giám cương mục (Cương mục), Nxb Giáo dục, Hà Nội, 1998, tr. 261-262 chú giải: “Ô Lý, xưa là đất Việt Thường; đời Tần, thuộc Tượng Quận; đời Hán thuộc Nhật Nam; đời Đường là Cảnh Châu; đời Tống, phía Bắc Chiêm Thành gọi là châu Ô Lý. Nhà Trần, khoảng niên hiệu Long Hưng (1293-1313) được chúa Chiêm dâng đất này, đổi là Thuận châu và Hóa châu. Hồi thuộc Minh, đặt là phủ Thuận Hóa, cho Thuận châu và Hóa châu lệ thuộc vào. Nhà Lê đặt làm Thuận Hóa thừa tuyên. Bây giờ huyện Đăng Xương, huyện Hải Lăng thuộc tỉnh Quảng Trị, và huyện Phong Điền, huyện Quảng Điền, huyện Hương Trà thuộc tỉnh Thừa Thiên, ấy là đất Thuận châu xưa. Huyện Phú Lộc, huyện Phú Vinh thuộc tỉnh Thừa Thiên và huyện Diên Phước (Phúc), huyện Hòa Vinh thuộc tỉnh Quảng Nam, ấy là đất Hóa châu xưa).


16 Trước đây, Đế Hiện bị truất, Thượng hoàng muốn lập Ngạc nối ngôi, Quý Ly dùng kế làm cho Thượng hoàng mê hoặc, do đấy Ngạc và Quý Ly sinh ra hiềm khích, nhiều lần Ngạc bị Quý Ly gièm pha, sinh lòng nghi ngờ lo sợ, bèn trốn ra Vạn Ninh (nay thuộc tỉnh Quảng Ninh). Thượng hoàng sai viên tướng quản lĩnh đội quân Ninh Vệ là Nguyễn Nhân Liệt đuổi theo bảo trở về. Quý Ly ngầm sai Nhân Liệt đánh chết Ngạc. Khi trở về Kinh đô, Nhân Liệt nói dối là vì Ngạc đối với người Vạn Ninh một cách bạo ngược, nên bị họ giết. Thượng hoàng giận, truất Ngạc làm Mẫn vương, sau tỉnh ngộ ăn năn, mới hỏi người nào đuổi bắt Mẫn vương. Nhân Liệt sợ, thắt cổ tự tử. (Cương mục, Sđd, tr.685).


17 Cương mục chép về việc này: Uy quyền Hồ Quý Ly ngày một to lớn, các tướng ở Hóa châu cùng nhau bàn luận. Phan Mãnh nói: “Trời không bao giờ có hai mặt trời, dân không bao giờ có hai vua” (…). Tất và Hối Khanh ngầm viết thư mách Quý Ly. Quý Ly cho là Mãnh và Bỉnh Khuê ngấm ngầm làm điều trái phép, bèn giết hai người ấy…” (tr.686).


18 Lộ: Cấp chính quyền địa phương cao nhất thời Trần.


19 Tam Đái: nay ở vùng huyện Vĩnh Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc.


20 Đại Việt sử ký toàn thư, Tập 2, Sđd, tr.216.


21 Đại Việt sử ký toàn thư, Tập 2, Sđd, tr.231; Cương mục, Tập 1, Sđd, tr.710.


22 Sau, Hồ Quý Ly sai người Thổ dùng thuốc độc giết hết những thổ quan do nhà Minh đặt.


23 Không rõ thời điểm Hoàng Hối Khanh giữ chức này.


24 Thành Đa Bang ở thôn Cổ Pháp, xã Tiên Phong, trấn Sơn Tây. Nay thuộc huyện Ba Vì, Hà Nội.


25 Vốn là đất Chiêm Động của Chiêm Thành do vua nước Chiêm dâng cho nhà Hồ. Đất Cổ Lũy cũng vậy. Nhà Hồ đổi Chiêm Động và Cổ Lũy thành 4 châu: Thăng, Hoa, Tư, Nghĩa. Nay là đất phần Nam Quảng Nam và Bắc Quảng Ngãi. Khi mới thành lập, nhà Hồ cử Nguyễn Cảnh Chân làm An phủ sứ lộ Thăng Hoa (tháng 7 năm 1402).


26 Đại Việt sử ký toàn thư, Tập 2, Sđd, tr.246.


 27 Tháng 11 năm 1407, quân Minh đánh vào Vĩnh Ninh, bắt được Hồ Quý Ly ở ghềnh Chẩy Chẩy. Ngày 12 tháng 11 năm 1407, bắt được Hồ Hán Thương, Thái tử Nhuế và tùy tùng ở trong núi Cao Vọng (nay ở huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh). 


28 Chế Ma Nô Đà Nan là con của � HYPERLINK "http://vi.wikipedia.org/wiki/Ch%E1%BA%BF_B%E1%BB%93ng_Nga" \o "Chế Bồng Nga" �Chế Bồng Nga�. Sau khi Chế Bồng Nga tử trận, tướng La Ngai tiếm ngôi vua, anh em Chế Ma Nô Đà Nan sang đầu hàng � HYPERLINK "http://vi.wikipedia.org/wiki/Nh%C3%A0_Tr%E1%BA%A7n" \o "Nhà Trần" �nhà Trần� và được phong tước hầu - Hiệu Chính hầu.


29 Chế Ma Nô Đà Nan được nhà Hồ phong Cổ Lũy Thượng hầu vào tháng 7 năm 1402.


30 Kỳ La: nay ở huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. 


31 Cương mục chép là Nguyễn Lỗ. 


32 Theo Việt Kiệu thư: “Ngày 18 tháng 5 (1407), (quân Minh) từ cửa biển Kỳ La lên đường đi dụ bọn đầu mục Chiêm Thành, cùng là chiêu phủ Hoàng Hối Khanh và vỗ yên nhân dân. Ngày 27 tháng ấy đến cửa biển Minh Linh thuộc huyện Đơn Huệ châu Minh Linh (thuộc Quảng Bình ngày nay - TG chú), phủ Tân Bình thì hạ dinh. Cử đô đốc Hoàng Trung sai thiên hộ Lý Duy đến báo nói rằng đi tuần đến châu Thuận bắt được quân nhân trốn ra từ thành Hóa châu, hỏi biết được rằng Nguyễn Rỗ và Hoàng Hối Khanh đánh giết lẫn nhau, Nguyễn Rỗ đem binh và voi đầu hàng Chiêm Thành. Quốc vương cùng đầu mục quân nhân (Chiêm Thành) cướp lấy người và trâu bò các xứ thuộc Tân Bình, nghe biết thiên binh (quân Minh - TG chú) đến thì sợ hãi, đem theo Nguyễn Rỗ và binh voi của Rỗ ban đêm trở về bản quốc. Và cử tượng nô là Đỗ Tử Trung… sai đi châu Hóa chiêu dụ bọn Hoàng Hối Khanh trở về thì nói Hoàng Hối Khanh sợ tội đã đem gia tiểu và các đầu mục bộ hạ lên thuyền ra biển chạy trốn, chỉ gọi được bọn tri châu châu Hóa là Đặng Tất mười người cùng mười con voi đến ra mắt…” (Dẫn theo Đại Việt sử ký toàn thư, Tập 2, Sđd, tr.332).


33 Theo Việt Kiệu thư: “Ngày 4 tháng 6, lên đường về đến cửa biển Đơn Hay (cửa Hội), châu Nhật Nam… Hoành hải tướng quân giữ cửa biển Cao Bằng… báo rằng có bọn sĩ nhân Nguyễn Bá An nói rằng khi Hoàng Hối Khanh đến cửa biển thì gặp gió đánh vỡ thuyền, mồng 2 tháng này đã bị thổ binh bắt được, ngày mồng 3 tự tử, bị chém đầu” (Dẫn theo ĐVSKTT, Tập 2, Sđd, tr.332). 


34 Đường đi đến mộ: Từ thị trấn Kiến Giang, đi bằng đường bộ hoặc đường thủy, khoảng 15km đến mộ. Đường đến miếu, đi bộ từ thị trấn Kiến Giang khoảng 1km. Hiện nay cứ đến ngày mồng 6 tháng 6 âm lịch hàng năm dân làng tổ chức tế lễ ông rất long trọng.





